
STT Họ và tên
Ngày sinh

DD/MM/YY

Địa chỉ thường trú

(Theo CMT hoặc TCC)

CMND

/Thẻ Căn cước

Trình độ chuyên môn

(CĐ-CN-KS-Ths-TS)
Lĩnh vực ĐK hành nghề

Hạng đăng ký

(I-II-III) 

Hình thức 

cấp

Số năm 

kinh 

nghiệm

Hệ đào tạo Cơ sở đào tạo 

Định giá xây dựng III Bổ sung

Quản lý dự án đầu tư xây dựng (công trình dân 
dụng, giao thông)

III Bổ sung

2 Nguyễn Thị Hải 24/6/1978
Tổ 4 - Phường Trần Hưng 
Đạo - thành phố Phủ Lý - 

Hà Nam
038178001559 Trung cấp thủy lợi Quản lý dự án (công trình dân dụng giao thông) III Bổ sung 10 Chính quy Trung học Thủy Lợi

Quản lý dự án (công trình dân dụng giao thông) II Bổ sung

Định giá xây dựng III Bổ sung

Quản lý dự án (công trình dân dụng giao thông) III Bổ sung

Định giá xây dựng III Bổ sung

Quản lý dự án (công trình dân dụng giao thông) III Bổ sung

Định giá xây dựng III Bổ sung

Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng 
và công nghiệp

III Cấp mới

Giám sát thi công xây dựng công trình Giao 
thông (đường bộ)

III Cấp mới

7 Đỗ Duy Anh 20/3/1983
Yên Nhân - Yên Mô - 

Ninh Bình
164161291

Kỹ sư công nghệ kỹ 
thuật điện, điện tử

Giám sát lắp đặt thiết bị công trình xây dựng 
(đường dây và trạm biến áp)

III Cấp mới 8
Vừa làm vừa 

học
Trường Đại học sư phạm kỹ 

thuật Hưng Yên

Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng 
công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

III Cấp mới

Giám sát thi công xây dựng công trình Giao 
thông (đường bộ)

III Cấp mới

Giám sát thi công xây dựng công trình Nông 
nghiệp và ptnt

III Cấp mới

9 Phạm Thế Ninh 26/8/1982
Đông Thành - TP Ninh 

Bình - Ninh Bình
037082001080

Kỹ sư Xây dựng Dân 
dụng và công nghiệp

Định giá xây dựng III Cấp mới 09
Vừa làm vừa 

học
Trường Đại học Kiến trúc Hà 

Nội

Định giá xây dựng III Cấp mới

Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng 
và công nghiệp

III Cấp mới

Thiết kế kiến trúc công trình III Cấp mới

Định giá xây dựng III Cấp mới

Giám sát thi công xây dựng công trình Giao 
thông (đường bộ)

III Cấp mới

Thiết kế xây dựng công trình Giao thông (đường 
bộ)

III Cấp mới

SỞ XÂY DỰNG NINH BÌNH
HỘI ĐỒNG XÉT CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ,

CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

(kèm theo Thông báo số                 /TB-SXD ngày           /         / 2020 của Sở Xây dựng Ninh Bình)

Trường Đại học Thủy Lợi

Trường Đại học Kiến trúc Hà 
Nội

11 Nguyễn Trí Thức 13/12/1994
Ninh Mỹ - Hoa Lư - Ninh 

Bình
164517452

Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng công trình giao 

thông
2 Chính quy

Trường Đại học Công nghệ 
Giao thông vận tải

10 Trương Nguyên Long 06/10/1970
Trung Tự - Đống Đa - Hà 

Nội
011862519 Kiến trúc sư 10 Chính quy

Trường Cao đẳng nghề cơ 
điện xây dựng Tam Điệp

8 Nguyễn Trọng Vĩnh 01/11/1990
Trường Yên - Hoa Lư - 

Ninh Bình
164481297

Kỹ sư công nghệ kỹ 
thuật công trình giao 

thông
6 Chính quy

 Trường Đại học Phương 
Đông

6 Lưu Viết Tứ 09/02/1988
Yên Thắng - Yên Mô - 

Ninh Bình
164284761

Trung cấp xây dựng 
Dân dụng và công 

nghiệp
11 Chính quy

Trường Đại học Giao thông 
vận tải

5 Nguyễn Đại Hải 14/10/1981
Hòa Mạc - Duy Tiên - Hà 

Nam
035081002600 Kiến trúc sư 08 Chính quy

Trường Đại học Xây dựng

4 Đặng Văn Hoàng 10/4/1979
Lê Hồng Phong - Phủ Lý - 

Hà Nam
035079002335

Kỹ sư xây dựng cầu 
đường

10
Vừa làm vừa 

học

Trường Đại học Kiến trúc Hà 
Nội

3 Trần Xuân Thịnh 17/6/1975
Xã Đức Lý - Huyện Lý 

Nhân - Hà Nam
0168010196 Kỹ sư xây dựng 10

Vừa làm vừa 
học

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ SÁT HÁCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ XÂY DỰNG ĐỢT I NĂM 2020

1 Trần Văn Nam 08/10/1990
Tổ dân phố Bình Minh - 

Châu Quỳ - Gia Lâm - Hà 
Nội

036090000501 Thạc sĩ Kiến trúc sư 4 Chính quy
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Giám sát thi công xây dựng công trình Hạ tầng 
kỹ thuật

III Cấp mới

Định giá xây dựng III Cấp mới

Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng 
công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật

III Cấp mới

Giám sát thi công xây dựng công trình Nông 
nghiệp và ptnt

III Cấp mới

Giám sát thi công xây dựng công trình Giao 
thông (đường bộ)

III Cấp mới

Giám sát thi công xây dựng công trình Hạ tầng 
kỹ thuật

III cấp mới

Giám sát thi công xây dựng công trình Giao 
thông (đường bộ)

III cấp mới

15 Phạm Thế Vũ 09/10/1988
Định Công - Yên Định - 

Thanh Hóa
172965636

Kỹ sư Quản lý xây 
dựng

Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng  
công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

III cấp mới 7 Chính quy
Trường Đại học Kiến trúc Đà 

Nẵng

Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng  
công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

III cấp mới

Quản lý dự án ( công trình dân dụng , hạ tầng kỹ 
thuật)

III cấp mới

17 Nguyễn Văn Huần 16/06/1985
Ninh Sơn - TP Ninh Bình - 

Ninh Bình
164217459

Kỹ sư Xây dựng cầu 
đường

Quản lý dự án đầu tư xây dựng (công trình dân 
dụng và công nghiệp, giao thông)

III Bổ sung 12 Chính quy Trường đại học Xây dựng

18 Tạ Quang Thuận 02/8/1984
Bích Đào - TP Ninh Bình - 

Ninh Bình
037084004344

Kỹ sư Xây dựng dân 
dụng và công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây dựng (công trình dân 
dụng và công nghiệp)

III Bổ sung 12 Chính quy Trường Đại học Vinh

Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng  
công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

III cấp mới

Giám sát thi công xây dựng công trình Giao 
thông (đường bộ)

III cấp mới

Giám sát thi công xây dựng công trình Nông 
nghiệp và ptnt

III cấp mới

20 Tạ Quang Đại 18/09/1985
Ninh Mỹ - Hoa Lư - Ninh 

Bình
037085002008

Kỹ sư xây dựng công 
trình

Giám sát thi công xây dựng công trình Hạ tầng 
kỹ thuật

III Bổ sung 09
Vừa làm vừa 

học
Trường Đại học Xây dựng

Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng  
công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

III cấp mới

Giám sát thi công xây dựng công trình Nông 
nghiệp và ptnt

III cấp mới

Giám sát thi công xây dựng công trình Giao 
thông (đường bộ)

III cấp mới

22 Bùi Trung Kiên 01/12/1986
Gia Phong - Gia Viễn - 

Ninh Bình
164269387

Kỹ sư kỹ thuật công 
trình giao thông

Giám sát thi công xây dựng công trình Giao 
thông (đường bộ)

II cấp mới 05 Chính quy
Trường đại học Giao thông 

vận tải

Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng  
công nghiệp

III cấp mới

Giám sát thi công xây dựng công trình Nông 
nghiệp và ptnt

III cấp mới

Giám sát thi công xây dựng công trình Giao 
thông (đường bộ)

III cấp mới

Trường Đại học Thủy lợi

Trường Đại học Thủy lợi

23 Vũ Trung Dũng 10/12/1991
Tân Bình - TP Tam Điệp - 

Ninh Bình
037091003918

Kỹ sư kỹ thuật công 
trình xây dựng

04 Chính quy

Trường Đại học Lương Thế 
Vinh

21 Mai Trọng Luân 23/02/1989
Hàng Bài - Hoàn Kiếm - 

Hà Nội
037089001678

Kỹ sư công nghệ kỹ 
thuật xây dựng

08 Chính quy

Trường Đại học Kiến trúc Đà 
Nẵng

19 Trần Đông Hải 13/02/1989
Khánh Hội - Yên Khánh - 

Ninh Bình
164403617

Kỹ sư Xây dựng công 
trình

06 Chính quy

Trường Đại học Giao thông 
vận tải

16 Vũ Minh Hoạt 10/8/1989
Ninh Khánh - TP Ninh 

Bình - Ninh Bình
037089000284

Kỹ sư Quản lý xây 
dựng

7 Chính quy

Trường TH Xây dựng Số 3 

14 Lê Văn Hòa 06/7/1982
Hoằng Phú - Hoàng Hóa - 

Thanh Hóa
038082003378

Kỹ sư xây dựng cầu 
đường

9 Chính quy

Trường Đại học Xây dựng

13 Đinh Thị Sự 12/12/1959
Bắc Sơn - Tam Điệp - 

Ninh Bình
164367436

Trung cấp thiết kế 
kiến trúc

9 Chính quy

12 Đặng Văn Tùng 27/9/1989
Đông Thành - TP Ninh 

Bình - Ninh Bình
037089001666

Kỹ sư kỹ thuật công 
trình giao thông

5 Chính quy
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24 Nguyễn Minh Chiến 11/6/1991
Nam Sơn - Tam Điệp - 

Ninh Bình
164367878

Kỹ sư kỹ thuật xây 
dựng công trình

Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng  
công nghiệp

III cấp mới 5 Chính quy Trường Đại học Lâm nghiệp

Giám sát thi công xây dựng công trình Nông 
nghiệp và ptnt

III Bổ sung

Giám sát thi công xây dựng công trình Hạ tầng 
kỹ thuật

III Bổ sung

26 Lê Văn Quân 07/10/1982
Bích Đào - TP Ninh Bình - 

Ninh Bình
0370820002297

Kỹ sư công trình thủy 
điện

Quản lý dự án đầu tư xây dựng (công trình dân 
dụng)

II Nâng hạng 13 Chính quy Trường Đại học Thủy Lợi

Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng  
công nghiệp

II cấp mới

Giám sát thi công xây dựng công trình Giao 
thông (đường bộ)

III cấp mới

28 Phạm Văn Nam 19/11/1989
Nam Bình - TP Ninh Bình - 

Ninh Bình
164392973 Kỹ sư cấp thoát nước Thiết kế xây dựng công trình cấp thoát nước III Bổ sung 4 Chính quy Trường Đại học Xây dựng

Giám sát thi công xây dựng công trình Hạ tầng 
kỹ thuật (cấp thoát nước)

III Cấp mới

Thiết kế xây dựng công trình cấp thoát nước III Cấp mới

Giám sát thi công xây dựng công trình Hạ tầng 
kỹ thuật (cấp thoát nước)

III Cấp mới

Thiết kế xây dựng công trình cấp thoát nước III Cấp mới

Giám sát thi công xây dựng công trình Hạ tầng 
kỹ thuật (cấp thoát nước)

III Cấp mới

Thiết kế xây dựng công trình cấp thoát nước III Cấp mới

Khảo sát địa hình III Cấp mới

Khảo sát địa chất công trình III Cấp mới

Giám sát thi công xây dựng công trình Nông 
nghiệp và ptnt

III Bổ sung

Giám sát thi công xây dựng công trình Giao 
thông (đường bộ)

III Bổ sung

Giám sát thi công xây dựng công trình Hạ tầng 
kỹ thuật

III Bổ sung

Định giá xây dựng III Cấp mới

Quản lý dự án đầu tư xây dựng (công trình Giao 
thông)

III Cấp mới

Định giá xây dựng III Cấp mới

Quản lý dự án đầu tư xây dựng (công trình Giao 
thông)

III Cấp mới

Giám sát thi công xây dựng công trình Giao 
thông ( đường bộ, cầu)

III Cấp mới

Quản lý dự án đầu tư xây dựng (công trình dân 
dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật)

III Bổ sung

Giám sát thi công xây dựng công trình Giao 
thông (đường bộ, cầu)

III Bổ sung

Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng 
và công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật

III Bổ sung

Trường Đại học Kiến trúc Hà 
Nội

Trường Đại học Giao thông 
vận tải

36 Phạm Văn Khương 21/4/1987
Đông Thành - TP Ninh 

Bình - Ninh Bình
036087004396

Kỹ sư xây dựng Dân 
dụng và công nghiệp

09 Chính quy

Trường Đại học Xây dựng

35 Nguyễn Mạnh Phong 05/06/1991
Vân Giang - TP Ninh Bình 

- Ninh Bình
164378018

Kỹ sư xây dựng công 
trình giao thông

06 Chính quy

Trường Đại học Lương Thế 
Vinh

34 Phạm Thị Thu Hà 12/4/1992
Thanh Bình - TP Ninh 

Bình - Ninh Bình
164445364

Kỹ sư kinh tế xây 
dựng

3 Chính quy

Trường Đại học Mỏ địa chất

33 Phạm Thanh Tân 15/01/1985
Nam Bình - TP Ninh Bình - 

Ninh Bình
164218803

Kỹ sư xây dựng dân 
dụng và công nghiệp

8 Chính quy

Trường Đại học Thủy lợi

32 Đỗ Anh Tuấn 23/8/1982
Tây Sơn - TP Tam Điệp - 

Ninh Bình
164124593

Kỹ sư địa chất công 
trình

14 Chính quy

Trường Đại học Kiến trúc

31 Trần Hữu Đức 19/12/1990
Tân Thành - TP Ninh Binh 

- Ninh Bình
037090002324

Kỹ sư Kỹ thuật tải 
nguyên nước

7 Chính quy

Trường Đại học Xây dựng

30 An Văn Chiến 10/07/1990
Ninh Tiến - TP Ninh Bình - 

Ninh Bình
164360631 Kỹ sư cấp thoát nước 7 Chính quy

Trường Đại học Bách khoa -
Đại học Đà Nẵng

29 Vũ Văn Kiên 06/01/1988
Phúc Thành - TP Ninh 

Bình - Ninh Bình
037088000569 Kỹ sư cấp thoát nước 7 Chính quy

Trường Đại học Lương Thế 
Vinh

27 Đinh Đại Khoa 01/01/1985
Văn Phương - Nho Quan - 

Ninh Bình
164228627

Kỹ sư xây dựng dân 
dụng và công nghiệp

12 Chính quy

25 Tống Văn Dũng 02/07/1987
Yên Lâm - Yên Mô - Ninh 

Bình
164365866

Kỹ sư kỹ thuật công 
trình xây dựng

6 Chính quy
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Quản lý dự án đầu tư xây dựng (công trình dân 
dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật)

III Bổ sung

Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng 
và công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật

III Bổ sung

38 Đỗ Văn Quyết 02/7/1986
An Mỹ - Quỳnh Phụ - Thái 

Bình
034086000500

Kỹ sư xây dựng cầu 
đường

Giám sát thi công xây dựng công trình Giao 
thông (đường bộ, cầu)

III Bổ sung 10 Chính quy Trường Đại học Xây dựng

39 Nguyễn Văn Tuyến 27/4/1990
Yên Thịnh - Yên Mô - 

Ninh Bình
164408260

Kỹ sư kỹ thuật xây 
dựng công trình giao 

thông

Giám sát thi công xây dựng công trình Giao 
thông (cầu)

III Bổ sung 04 Chính quy Trường Đại học Xây dựng

40 Trần Đăng Khoa 29/10/1991
Nam Bình - TP Ninh Bình - 

Ninh Bình
163129387

Kỹ sư kỹ thuật xây 
dựng

Giám sát thi công xây dựng công trình Giao 
thông (cầu)

III Bổ sung 06 Chính quy 
Trường Đại học Giao thông 

vận tải

Quản lý dự án đầu tư xây dựng ( công trình dân 
dụng và công nghiệp, 

III Bổ sung

Giám sát thi công xây dựng công trình Giao 
thông (đường bộ, cầu)

III Bổ sung

Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng 
và công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật

III Bổ sung

42 Lê Văn Nghiệp 25/01/1962
Nam Bình - TP Ninh Bình - 

Ninh Bình
161260928

Kỹ sư kinh tế xây 
dựng

Quản lý dự án đầu tư xây dựng ( công trình dân 
dụng công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật)

II Bổ sung 33 Tại chức
Trường Đại học Giao thông 

vận tải

43 Nguyễn Văn Nam 03/9/1973
Phúc Thành - TP Ninh 

Bình - Ninh Bình
164487187

Kỹ sư xây dựng cầu 
đường

Quản lý dự án đầu tư xây dựng ( công trình dân 
dụng công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật)

II Bổ sung 23 Tại chức Trường Đại học Xây dựng

44 Phạm Trung Linh 02/10/1991
Xã Khánh Nhạc, Huyện 
Yên Khánh, Ninh Bình

037091001850
Kỹ sư kỹ thuật công 

trình xây dựng
Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng 

công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật (cấp III)
II cấp mới 6 Chính quy Trường Đại học Xây dựng

Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng 
công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật (cấp III)

II cấp mới

Giám sát thi công xây dựng công trình Giao 
thông (Đường bộ)

III cấp mới

Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng  
công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

III Cấp mới

Giám sát thi công xây dựng công trình Nông 
nghiệp và ptnt

III Cấp mới

Giám sát thi công xây dựng công trình Giao 
thông (Đường bộ, cầu)

III Cấp mới

Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng  
công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

III Cấp mới

Giám sát thi công xây dựng công trình Nông 
nghiệp và ptnt

III Cấp mới

Giám sát thi công xây dựng công trình Giao 
thông (Đường bộ, cầu)

III Cấp mới

Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng  
công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

III Cấp mới

Giám sát thi công xây dựng công trình Nông 
nghiệp và ptnt

III Cấp mới

Giám sát thi công xây dựng công trình Giao 
thông (Đường bộ, cầu)

III Cấp mới

Trường Đại học thủy lợi

Trường Đại học Xây dựng

48 Nguyễn Xuân Hiệu 30/6/1980
P. Tân Thành, TP Ninh 
Bình, tỉnh Ninh Bình

164086141
Kỹ Sư Thủy Lợi (Máy 
xây dựng - và thiết bị 

thủy lợi)
16 Chính quy

Trường Đại học Xây dựng

47 Trần Thanh Lương 29/3/1971
Mới Ga - TP Nam Định - 

Nam Định
161860368

Kỹ sư xây dựng dân 
dụng và công nghiệp

20 Tại chức

Trường Đại học Xây dựng

46 Nguyễn Đức Nguyện 10/12/1972
Phường Phúc Thành, TP 

Ninh Bình
036072000771

Kỹ sư xây dựng công 
trình

20
Vừa làm vừa 

học 

Trường Đại học Xây dựng

45 Vũ Quốc Uy 19/03/1987
Xã Yên Thành - Yên Mô - 

Ninh Bình
164299961

Kỹ sư xây dựng cầu 
đường

10 Chính quy

Trường Đại học Lương Thế 
Vinh

41 Trịnh Thanh Tuấn 14/01/184
Ninh Phong - TP Ninh 

Bình - Ninh Bình
036084013344

Kỹ sư xây dựng công 
trình

11
Vừa làm vừa 

học

37 Bùi Đức Hạnh 01/6/1983
Khánh Nhạc - Yên Khánh - 

Ninh Bình
164103793

Kỹ sư kỹ thuật công 
trình xây dựng

12
Vừa làm vừa 

học



STT Họ và tên
Ngày sinh

DD/MM/YY

Địa chỉ thường trú

(Theo CMT hoặc TCC)

CMND

/Thẻ Căn cước

Trình độ chuyên môn

(CĐ-CN-KS-Ths-TS)
Lĩnh vực ĐK hành nghề

Hạng đăng ký

(I-II-III) 

Hình thức 

cấp

Số năm 

kinh 

nghiệm

Hệ đào tạo Cơ sở đào tạo 

Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng  
công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

III Cấp mới

Giám sát thi công xây dựng công trình Nông 
nghiệp và ptnt

III Cấp mới

Giám sát thi công xây dựng công trình Giao 
thông (Đường bộ, cầu)

III Cấp mới

Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng  
công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

III Cấp mới

Giám sát thi công xây dựng công trình Nông 
nghiệp và ptnt

III Cấp mới

Giám sát thi công xây dựng công trình Giao 
thông (Đường bộ, cầu)

III Cấp mới

Giám sát thi công xây dựng công trình Hạ tầng 
kỹ thuật

III Cấp mới

Giám sát thi công xây dựng công trình Giao 
thông (Đường bộ, cầu)

III Cấp mới

Giám sát thi công xây dựng công trình Hạ tầng 
kỹ thuật

III Cấp mới

Giám sát thi công xây dựng công trình Giao 
thông (Đường bộ, cầu)

III Cấp mới

Giám sát thi công xây dựng công trình Hạ tầng 
kỹ thuật

III Cấp mới

Giám sát thi công xây dựng công trình Giao 
thông (Đường bộ, cầu)

III Cấp mới

54 Nguyễn Đức Tuyền 30/11/1987
Yên Phong - Ý Yên - Nam 

Định
162835929

Kỹ sư xây dựng dân 
dụng và công nghiệp

Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng 
và công nghiệp

III Cấp mới 6
Vừa làm vừa 

học
Trường Đại học Xây dựng

55 Võ Viết Nguyên 01/1/1993
Hải Trường - Hải Lăng - 

Quảng Trị
197318311

Kỹ sư xây dựng cầu 
đường

Giám sát thi công xây dựng công trình Giao 
thông (Đường bộ, cầu)

III Cấp mới 4 Chính quy
Trường Đại học bách khoa, 

đại học Đà Nắng

56 Vũ Hữu Mạnh 04/8/1982
TP Ninh Bình, tỉnh Ninh 

Bình
164154617

Trung cấp xây dựng 
dân dụng và công 

nghiệp

Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng 
và công nghiệp

III Cấp mới 16 Chính quy
Trường trung học xây dựng 

công trình đô thị

57 Tống Đức Cảnh 05/02/1993
Ninh Tiến, TP. Ninh Bình, 

Ninh Bình
164473793

Kỹ sư xây dựng công 
trình giao thông 

Giám sát thi công xây dựng công trình Giao 
thông (Đường bộ, cầu)

III Cấp mới 5 Chính quy
Trường Đại học Giao thông 

vận tải

58 Đỗ Văn Trung 03/10/1993
Yên Phong, Yên Mô, Ninh 

Bình
164501525

Cao đẳng công nghệ 
kỹ thuật xây dựng

Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng 
và công nghiệp, Hạ tầng kỹ thuật

III Cấp mới 6 Chính quy
Trường Cao đẳng xây dựng 

Nam Định

59 Đinh văn Hoàng 18/12/1991
Khu TT Quân Đội, Thanh 
Mai, Thanh Oai, Hà Nội

037091000032
Kỹ sư kỹ thuật công 

trình giao thông 
Giám sát thi công xây dựng công trình Giao 

thông (Đường bộ, cầu)
III Cấp mới 3

Vừa làm vừa 
học

Trường Đại học Giao thông 
vận tải

60 Đặng Đình Thái 34496
Tân Dân, Sóc Sơn, Hà 

Nội
001094005223

Kỹ sư kỹ thuật công 
trình giao thông

Giám sát thi công xây dựng công trình Giao 
thông (Đường bộ, cầu)

III Cấp mới 3 Chính quy
Trường Đại học Giao thông 

vận tải

61 Lương Trọng Nghĩa 13/09/1993
Kỳ Phú, Nho Quan, Ninh 

Bình
164495407

Cao đẳng Công nghệ 
kỹ thuật công trình 

xây dựng 

Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng 
và công nghiệp, Hạ tầng kỹ thuật

III Cấp mới 6 Chính quy
Trường Cao đẳng xây dựng 

Nam Định

Trường Đại học Giao thông 
vận tải

Trường Đại học Giao thông 
vận tải

53 Phạm Văn Phượng 22/01/1986
Khánh Nhạc - Yên Khánh - 

Ninh Bình
037086001480

Kỹ sư xây dựng cầu 
đường

5
Vừa làm vừa 

học

Trường Đại học Giao thông 
vận tải

52 Nguyễn Tùng Lâm 13/9/1991
Quang Sơn- TX Tam Điệp 

- Ninh Bình
164367619

Kỹ sư xây dựng giao 
thông

7 Chính quy

Trường Đại học Kiến trúc Hà 
Nội

51 Đoàn Văn Hệ 20/9/1991
Khánh Trung - Yên Khánh 

- Ninh Bình
164382648

Kỹ sư xây dựng giao 
thông

7 Chính quy

Trường Đại học Kiến trúc Hà 
Nội

50 Trần Xuân Dương 27/6/1985
Thọ Nghiệp - Xuân 
Trường - Nam Định

'036085007562
Kỹ sư xây dựng dân 
dụng và công nghiệp

13
Vừa làm vừa 

học

49 Nguyễn Văn Vũ 03/4/1984
Ngọc Tân – Yên Lương – 

Ý Yên – Nam Định
036084008871

Kỹ sư xây dựng dân 
dụng và công nghiệp

13
Vừa làm vừa 

học



STT Họ và tên
Ngày sinh

DD/MM/YY

Địa chỉ thường trú

(Theo CMT hoặc TCC)

CMND

/Thẻ Căn cước

Trình độ chuyên môn

(CĐ-CN-KS-Ths-TS)
Lĩnh vực ĐK hành nghề

Hạng đăng ký

(I-II-III) 

Hình thức 

cấp

Số năm 

kinh 

nghiệm

Hệ đào tạo Cơ sở đào tạo 

Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng  
công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

III Cấp mới

Giám sát thi công xây dựng công trình Nông 
nghiệp và ptnt

III Cấp mới

Giám sát thi công xây dựng công trình Giao 
thông (Đường bộ, cầu)

III Cấp mới

63 Phạm Thanh Sơn 05/11/1974
P. Ninh Sơn - TP Ninh 
Bình - tỉnh Ninh Bình

038074001431 
Ks công trình thủy 

điện 
Giám sát thi công xây dựng công trình  Hạ tầng 

kỹ thuật
III Bổ sung 10 Chính quy Trường Đại học Thủy Lợi

Giám sát thi công xây dựng công trình  Hạ tầng 
kỹ thuật

III Cấp mới

Giám sát thi công xây dựng công trình Giao 
thông (Đường bộ, cầu)

III Cấp mới

65 Vũ Trọng Kiên 05/2/1993
Lạch Tray - Ngô Quyền - 

TP Hải Phòng
031075001021

Kỹ sư xây dựng Dân 
dụng và công nghiệp

Giám sát thi công xây dựng công trình Giao 
thông (Đường bộ, cầu)

III Bổ sung 10 Chính quy Trường Đại học Xây dựng

66 Nguyễn Văn Việt 20/06/1991 Tân An, Đak Pơ, Gia Lai 230802639  
Kỹ sư xây dựng cầu 

đường 
Giám sát thi công xây dựng công trình Giao 

thông (Đường bộ, cầu)
III Cấp mới 5 Chính quy

Trường Đại học Bách Khoa 
Đà Nẵng

67 Phùng Mạnh Quân 17/4/1978
Vĩnh Hưng - Hoàng Mai - 

Hà Nội
012078000004

Kỹ sư xây dựng cầu 
đường

Giám sát thi công xây dựng công trình Giao 
thông (Đường bộ, cầu)

III Cấp mới 19 Chính quy
Trường Đại học Giao thông 

vận tải

Giám sát thi công xây dựng công trình Giao 
thông (Đường bộ, cầu)

III Cấp mới

Giám sát thi công xây dựng công trình  Hạ tầng 
kỹ thuật

III Cấp mới

69 Nguyễn Văn Đương 12/06/1988
Thụy Lôi, Kim Bảng, Hà 

Nam
168243966

Kỹ sư xây dựng Cầu – 
Đường

Giám sát thi công xây dựng công trình Giao 
thông (Đường bộ, cầu)

III Cấp mới 9 Chính quy
Trường Đại học Giao thông 

vận tải

70 Nguyễn Văn Trung 02/07/1988
Nhơn Lộc, An Nhơn, Bình 

Định
215013357

Kỹ sư xây dựng Cầu – 
Đường

Giám sát thi công xây dựng công trình Giao 
thông (Đường bộ, cầu)

III Cấp mới 8 Chính quy Trường Đại học Lạc Hồng

71 Bùi Quang Hạnh 05/12/1982
Tự Tân, Vũ Thư, Thái 

Bình
151977554  

Kỹ sư cơ khí chuyên 
dùng

Giám sát lắp đặt thiết bị công trình III Cấp mới 12 Chính quy
Trường Đại học Giao thông 

vận tải

72 Ngô Doãn Tuân 11/02/1984
Xóm 11, Thọ Nghiệp - 

huyện Xuân Trường - tỉnh 
Nam Định

162667642 
Kỹ sư xây dựng cầu 

đường
Giám sát thi công xây dựng công trình Hạ tầng 

kỹ thuật
III Bổ sung 10 Chính quy

Trường Đại học Giao thông 
vận tải

73 Đinh Văn Kỳ 03/04/1984
Giao Lạc - Huyện Giao 
Thủy – Tỉnh Nam Định

162611891 
Kỹ sư xây dựng cầu 

đường bộ
Giám sát thi công xây dựng công trình Hạ tầng 

kỹ thuật
III Bổ sung 10 Chính quy

Trường Đại học Giao thông 
vận tải

74 Bùi Văn Lanh 22/10/1984
Nhất Nam, Quang Trung, 

Vụ Bản, Nam Định
162493455 

Ks công trình Cầu 
đường bộ 

Giám sát thi công xây dựng công trình Hạ tầng 
kỹ thuật

III Bổ sung 10 Chính quy
Trường Đại học Giao thông 

vận tải

75 Đặng Văn Nam 20/05/1982
Khánh Cư - Huyện Yên 
Khánh - Tỉnh Ninh Bình

164119224
Ks Xây dựng cầu 

đường
Giám sát thi công xây dựng công trình Hạ tầng 

kỹ thuật
III Bổ sung 10 Chính quy

Trường Đại học Giao thông 
vận tải

76 Nguyễn Huy Thảo 23/5/1984
Tổ 69, KV9,Phường Nhơn 
Bình,Quy Nhơn,Bình Định

211845956
Ks Xây dựng cầu 

đường
Giám sát thi công xây dựng công trình Giao 

thông (Đường bộ, cầu)
III Cấp mới 8 Chính quy

Trường Đại học Giao thông 
vận tải

77 Trần Như Hoàn 02/9/1976
Gia Vân, Gia Viễn, Ninh 

Bình
162017045  

Kỹ sư xây dựng cầu 
hầm

Giám sát thi công xây dựng công trình Giao 
thông (Đường bộ, cầu)

III Cấp mới 6 Tại chức
Trường Đại học Giao thông 

vận tải

Trường Đại học Giao thông 
vận tải

Trường Đại học Xây dựng

68 Nguyễn Ngọc Quý 25/02/1987
Xã Cổ Dũng, huyện Kim 
Thành, tỉnh Hải Dương

030087005884                   
Kỹ sư XD cầu đường 

ô tô và sân bay
05 Chính quy

Trường Đại học Giao thông 
vận tải

64 Phạm Ngọc Rật 24/10/1987
Xã Giao Tiến, huyện Giao 

Thủy, tỉnh Nam Định
162852603  Kỹ sư XD cầu đường 05 Chính quy

62 Nguyễn Duy Minh 17/12/1982
Xã Phú Thịnh, huyện Kim 

Động, tỉnh Hưng Yên
145051360 Kỹ sư XD cầu đường 7 Chính quy



STT Họ và tên
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Địa chỉ thường trú
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78 Đinh Thị Lý 16/4/1985
P.Bích Đào – TP Ninh 

Bình- Ninh Bình
164199821  

Kỹ sư quản trị doanh 
nghiệp xây dựng giao 

thông
Định giá xây dựng II Cấp mới 7 Chính quy

Trường Đại học Giao thông 
vận tải

79 Nguyễn Thi Thanh Nga 05/12/1992
Khánh Hội, Yên Khánh, 

Ninh Bình
164438773  

Kỹ sư kinh tế xây 
dựng

Định giá xây dựng II Cấp mới 6 Chính quy
Trường Đại học Giao thông 

vận tải

Giám sát thi công xây dựng công trình Nông 
nghiệp và ptnt

III Cấp mới

Quản lý dự án đầu tư xây dựng (công trình dân 
dụng, giao thông, thủy lợi, hạ tầng lỹ thuật)

III Cấp mới

81 Đinh Thăng Long 21/6/1988
Gia Vượng - Gia Viễn - 

Ninh Bình
164329538

Kỹ sư kỹ  thuật xây 
dựng công trình giao 

thông

Quản lý dự án đầu tư xây dựng (công trình dân 
dụng, giao thông, thủy lợi, hạ tầng lỹ thuật)

III bổ sung 5 Chính quy
Trường Đại học Giao thông 

vận tải

Quản lý dự án đầu tư xây dựng (công trình dân 
dụng, giao thông, thủy lợi, hạ tầng lỹ thuật)

III Cấp mới

Giám sát thi công xây dựng công trình Giao 
thông (Đường bộ)

III Cấp mới

83 Đàm Văn Ninh 14/10/1995
Yên Lâm - Yên Mô - Ninh 

Bình
164557867

Cao đẳng công nghệ 
kỹ thuật xây dựng

Giám sát thi công xây dựng công trình  Dân dụng 
và công nghiệp, Hạ tầng kỹ thuật

III Cấp mới 4 Chính quy
Trường Caođẳng xây dựng số 

1

84 Nguyễn Văn Phú 29/7/1993
253 Nguyễn Bính - TP 
Nam Định - Nam Định

036093007374
Kỹ sư kỹ thuật tài 

nguyên nước
Giám sát thi công xây dựng công trình Nông 

nghiệp và ptnt
III Cấp mới 4 Chính quy Trường đại học Thủy Lợi

Chính quy
Trường Cao đẳng Giao thông 

vận tải

Trường đại học Thủy Lợi

82 Đinh Thượng Hải 26/7/1989
Thanh Lạc - Nho Quan - 

Ninh Bình
037089002632

Cao đẳng công nghệ 
kỹ thuật cầu đường bộ

10

80 Trần Quốc Tuấn 27/8/1991
Gia Thanh - Gia Viễn  - 

Ninh Bình
037091001518

Kỹ sư kỹ thuật công 
trình xây dựng

6 Chính quy
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